	HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 
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	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2016


DANH SÁCH 
Đại biểu dự Đại hội Đại biểu
Hội sinh viên trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

Lần IV, nhiệm kỳ 2016 – 2018
	STT
	Họ Và Tên
	Năm sinh
	Chi hội
	Quê quán
	Dân
tộc
	Tôn
Giáo
	Ngày vào
	Học

tập
	Rèn

luyện
	Chức vụ
	Thành
phần

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Đoàn
	Hội
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Xuân Tiên
	15/2/1995
	
	13CĐ-CK1
	Quảng Ngãi
	Kinh
	Không
	26/3/2014
	19/1/2014
	5.9
	65
	CH Trưởng
	ĐB CT

	2
	Võ Duy Chuyên
	10/10/1995
	
	13CĐ-CK2
	Quảng Ngãi
	Kinh
	Không
	20/5/2013
	19/1/2014
	5.0
	60
	CH Trưởng
	ĐB CT

	3
	Cáp Minh Quyền
	20/2/1993
	
	13CĐ-CK3
	Bình Định
	Kinh
	Không
	26/3/2012
	9/1/2014
	5.1
	64
	CH Trưởng
	ĐB CT

	4
	Nguyễn Minh Quang
	21/11/1994
	
	13CĐ-CK4
	Nam Định
	Kinh
	Không
	16/3/2014
	20/10/2013
	6.0
	66
	CH Trưởng
	ĐB CT

	5
	Đô Văn Lượng
	18/3/1995
	
	13CĐ-Đ1
	Bình Định
	Kinh
	Không
	22/12/2012
	9/1/2011
	5.2
	70
	CH Trưởng
	ĐB CT

	6
	Đỗ Đức Hòa
	19/1/1995
	
	13CĐ-Đ2
	BR-VT
	Kinh
	Không
	30/4/2013
	20/10/2013
	6.0
	65
	CH Trưởng
	ĐB CT

	7
	Tăng Ngọc Viên
	20/5/1995
	
	13CĐ-Đ3
	Quảng Ngãi
	Kinh
	Không
	9/2/2012
	9/1/2014
	5.3
	60
	CH Trưởng
	ĐB CT

	8
	Đỗ Thông Minh
	1/2/1995
	
	13CĐ-ĐT1
	Hưng Yên
	Kinh
	Không
	19/11/2012
	9/11/2013
	5.8
	60
	CH Trưởng
	ĐB CT

	9
	Nguyễn Ngọc Huấn
	17/4/1995
	
	13CĐ-ĐT2
	Quảng Bình
	Kinh
	T. Chúa
	15/9/2010
	20/10/2013
	5.3
	65
	CH Trưởng
	ĐB CT

	10
	Phạm Thị Minh Châu
	
	20/1/1995
	13CĐ-M
	Long An
	Kinh
	Không
	17/10/2012
	9/1/2013
	6.0
	70
	CH Trưởng
	ĐB CT

	11
	Nguyễn Hoàng Huy
	4/11/1995
	
	13CĐ-NL1
	Long An
	Kinh
	Không
	1/3/2011
	19/4/2013
	7.1
	75
	CH Trưởng
	ĐB CT

	12
	Trần Văn Thắng
	2/1/1994
	
	13CĐ-Ô1
	Tây Ninh
	Kinh
	Không
	12/11/2011
	20/10/2013
	5.6
	66
	CH Trưởng
	ĐB CT

	13
	Trần Văn Thương
	7/9/1995
	
	13CĐ-Ô2
	Quảng Nam
	Kinh
	Không
	26/3/2011
	20/10/2014
	6.2
	70
	CH Trưởng
	ĐB CT

	14
	Nguyễn Phi Long
	6/3/1994
	
	13CĐ-Ô3
	TP.HCM
	Kinh
	Phật
	22/3/2011
	20/10/2014
	5.5
	67
	CH Trưởng
	ĐB CT

	15
	Trần Long An
	11/01/1995
	
	13CĐ-TM1
	Cà Mau
	Hoa
	Không
	26/03/2012
	9/1/2013
	6.7
	75
	CH Trưởng
	ĐB CT

	16
	Nguyễn Hữu Tuân Anh
	22/08/1994
	
	13CĐ-TP1
	Tiền Giang
	Kinh
	Không
	11/03/2011
	9/1/2013
	7.4
	75
	CH Trưởng
	ĐB CT

	17
	Nguyễn Thanh Chí Bình
	23/1/1995
	
	13CĐ-TP2
	Long An
	Kinh
	Không
	20/3/2011
	19/1/2013
	5.4
	65
	CH Trưởng
	ĐB CT

	18
	Phạm Nguyễn Thái Hiền
	10/5/1996
	
	14CĐ-CK1
	Bình Định
	Kinh
	Không
	10/03/2012
	20/10/2014
	6.2
	65
	CH Trưởng
	ĐB CT

	19
	Đỗ Thiên Pháp
	3/2/1996
	
	14CĐ-CK2
	Quảng Trị
	Kinh
	Không
	26/3/2014
	9/1/2016
	6.1
	68
	Bí Thư
	ĐB CT

	20
	Nguyễn Tùng Lâm
	10/10/1995
	
	14CĐ-CK3
	Bình Thuận
	kinh
	Không
	26/3/2015
	9/1/2016
	5.4
	64
	Bí Thư
	ĐB CT

	21
	Lê Khắc Dũng
	10/5/1996
	
	14CĐ-Đ1
	Ninh Thuận
	Kinh
	Không
	15/10/2011
	20/12/2015
	5.6
	70
	UV BCH
	ĐB CT

	22
	Phạm Thiên Ân
	05/1/1996
	
	14CĐ-Đ1
	Kiên Giang
	Kinh
	T. Chúa
	28/4/2012
	20/12/2015
	6.6
	82
	CH Trưởng
	ĐB CT

	23
	Nguyễn Hoàng Duy
	24/10/1996
	
	14CĐ-Đ2
	Trà Vinh
	Kinh
	Không
	26/3/2011
	4/12/2014
	6.3
	72
	Hội viên
	ĐB CT

	24
	Nguyễn Văn Toàn
	6/6/1996
	
	14CĐ-ĐT1
	Huế
	Kinh
	Không
	30/4/2013
	22/12/2015
	5.5
	65
	Lớp trưởng
	ĐB CT

	25
	Lê Văn Tuấn
	01/01/1996
	
	14CĐ-ĐT2
	Đồng Tháp
	Kinh
	Không
	20/11/2014
	20/10/2015
	7.7
	81
	Hội viên
	ĐB CT

	26
	Phạm Thị Thanh Hằng
	
	22/10/1995
	14CĐ-M
	Hải Phòng
	Kinh
	Không
	26/3/2013
	9/1/2015
	6.0
	75
	CH Trưởng
	ĐB CT

	27
	Phan Hữu Lộc
	17/2/1996
	
	14CĐ-NL1
	Bến Tre
	Kinh
	Không
	26/3/2012
	9/1/2014
	6.5
	80
	CH Trưởng
	ĐB CT

	28
	Trần Minh Cường
	23/5/1996
	
	14CĐ-Ô1
	Bình Định
	Kinh
	Không
	26/3/2011
	9/1/2015
	6.2
	69
	Lớp trưởng
	ĐB CT

	29
	Dương Minh Hiếu
	11/12/1996
	
	14CĐ-Ô2
	TP.HCM
	Kinh
	Không
	30/5/2014
	9/1/2015
	5.5
	70
	CH Trưởng
	ĐB CT

	30
	Quách Ngô Chí Tài
	21/7/1994
	
	14CĐ-Ô3
	Kiên Giang
	Hoa
	Phật
	20/11/2010
	9/1/2015
	5.8
	72
	Bí Thư
	ĐB CT

	31
	Nguyễn long Hùng
	4/4/1996
	
	14CĐ-Ô4
	Quảng Trị
	Kinh
	Không
	18/11/2013
	9/1/2014
	6.2
	77
	CH Trưởng
	ĐB CT


	32
	Nguyễn Đình Sang
	1/6/1996
	
	14CĐ-Ô5
	Bình Định
	Kinh
	Không
	4/3/2011
	9/1/2014
	5.5
	71
	CH Trưởng
	ĐB CT

	33
	Rhàng Wàng Thu Khăm
	
	12/09/1996
	14CĐ-TM1
	Lâm Đồng
	Nộp
	Không
	26/03/2011
	9/1/2015
	6.6
	76
	Bí Thư
	ĐB CT

	34
	Phạm Đình Tuấn
	20/4/1996
	
	14CĐ-TP1
	Đồng Nai
	Kinh
	Không
	26/3/2012
	9/1/2015
	6.2
	76
	CH Trưởng
	ĐB CT

	35
	Đinh Trần Minh Tâm
	22/4/1996
	
	14CĐ-TP2
	Quảng Nam
	Kinh
	Không
	
	28/11/2014
	6.6
	80
	CH Trưởng
	ĐB CT

	36
	Nguyễn Cao Tân
	23/9/1997
	
	15CĐ-CĐ1
	TP.HCM
	Kinh
	Không
	26/3/2015
	9/1/2016
	5.8
	65
	Bí Thư
	ĐB CT

	37
	Đỗ Duy Bảo
	5/1/1996
	
	15CĐ-CĐ2
	BR-VT
	Kinh
	Không
	20/11/2015
	9/1/5016
	5.0
	65
	Bí thư
	ĐB CT

	38
	Nguyễn Ngọc Nhân
	29/1/1997
	
	15CĐ-CĐT1
	Long An
	Kinh
	Không
	20/10/2015
	9/1/2016
	6.9
	71
	P. Bí Thư
	ĐB CT

	39
	Phạm Văn Thành
	4/10/1996
	
	15CĐ-CTM1
	TP.HCM
	Kinh
	Không
	26/3/2014
	9/1/2015
	5.7
	65
	Bí Thư
	ĐB CT

	40
	Nguyễn Quốc Kiệt
	1/1/1996
	
	15CĐ-CTM2
	Tây Ninh
	Kinh
	Không
	26/3/2014
	9/1/2016
	5.3
	68
	Bí Thư
	ĐB CT

	41
	Đỗ Thành Đạt
	15/08/1997
	
	15CĐ-CTM3
	TP.HCM
	Kinh
	Không
	26/3/2014
	9/1/2016
	5.3
	65
	Bí Thư
	ĐB CT

	42
	Huỳnh Thanh Cường
	5/6/1996
	
	15CĐ-CTM4
	Quảng Ngãi
	Kinh
	Không
	26/3/2013
	9/1/2016
	5.9
	67
	Bí Thư
	ĐB CT

	43
	Huỳnh Hoài Nam
	4/11/1996
	
	15CĐ-CTM5
	Tiền Giang
	Kinh
	Không
	26/3/2012
	9/1/2016
	7.5
	83
	Bí Thư
	ĐB CT

	44
	Trương Công Hiếu
	12/1/1997
	
	15CĐ-ĐĐT1
	Đồng Nai
	Kinh
	Phật
	12/1/2013
	9/1/2016
	5.0
	68
	Bí Thư
	ĐB CT

	45
	Nguyễn Văn Thiệu Qui
	28/06/1997
	
	15CĐ-ĐĐT2
	Tiền Giang
	Kinh
	Không
	15/03/2013
	9/1/2016
	7.0
	83
	Bí Thư
	ĐB CT

	46
	Vũ Tuấn Cưởng
	13/1/1997
	
	15CĐ-ĐĐT3
	TP.HCM
	Kinh
	Phật
	6/1/2015
	9/1/2016
	5.4
	69
	Hội viên
	ĐB CT

	47
	Trương Lê Quốc Trọng
	21/1/1994
	
	15CĐ-ĐĐT4
	Tây Ninh
	Kinh
	Không
	15/12/2014
	9/1/2016
	5.7
	67
	Lớp trưởng
	ĐB CT

	48
	Phạm Thanh Hiếu
	18/09/1997
	
	15CĐ-ĐĐT5
	Kiên Giang
	Kinh
	T. Chúa
	26/03/2013
	9/1/2016
	5.2
	67
	UV BCH
	ĐB CT

	49
	Trương Hoàng Vĩ
	20/11/1997
	
	15CĐ-ĐĐT6
	Bình Định
	Kinh
	Không
	09/01/2013
	9/1/2016
	5.9
	73
	Bí thư
	ĐB CT

	50
	Trần Văn Lưu
	19/1/1997
	
	15CĐ-ĐĐT7
	Quảng Ngãi
	Kinh
	Phật
	25/3/2012
	9/1/2016
	6.5
	77
	Lớp Trưởng
	ĐB CT

	51
	Phạm Đức Trí
	1/9/1997
	
	15CĐ-ĐĐT8
	Lâm Đồng
	kinh
	Không
	20/3/2013
	9/1/2016
	6.4
	76
	LP Học tập
	ĐB CT

	52
	Trần Văn Hy
	28/11/1997
	
	15CĐ-ĐĐT9
	Bình Định
	Kinh
	Không
	
	9/1/2016
	5.0
	68
	Lớp Trưởng
	ĐB CT

	53
	Trang Minh Tiến
	21/11/1995
	
	15CĐ-ĐL3
	Tiền Giang
	Kinh
	Không
	3/12/2011
	9/1/2016
	7.2
	79
	Lớp Trưởng
	ĐB CT

	54
	Trần Thị Hồng Sương
	
	1/2/1997
	15CĐ-MTT1
	TP.HCM
	Kinh
	Phật
	10/10/2012
	9/1/2016
	5.7
	68
	CH Trưởng
	ĐB CT

	55
	Lê Thị Thu Thủy
	
	6/10/1997
	15CĐ-MTT1
	Long An
	Kinh
	Không
	26/3/2014
	9/1/2016
	6.0
	70
	P. Bí Thư
	ĐB CT

	56
	Nguyễn Tấn Vũ
	10/1/1996
	
	15CĐ-MTT2
	Bình Định
	Kinh
	Không
	25/4/2013
	9/1/2016
	5.5
	69
	Bí Thư
	ĐB CT

	57
	Nguyễn Thị Bích Nguyền
	
	16/8/1994
	15CĐ-MTT2
	Quảng Ngãi
	Kinh
	Không
	15/11/2012
	9/1/2016
	6.6
	76
	Ủy viên
	ĐB CT

	58
	Nguyễn Trần Thùy
	
	18/3/1994
	15CĐ-MTT3
	Bình Định
	Kinh
	Không
	24/4/2009
	9/1/2016
	7.4
	74
	CH Phó
	ĐB CT

	59
	Nguyễn Hoàng Chiến
	30/1/1995
	
	15CĐ-NL1
	Đồng Tháp
	Kinh
	Không
	26/3/2014
	9/1/2016
	6.5
	71
	Hội viên
	ĐB CT

	60
	Nguyễn Anh Vũ
	4/3/1995
	
	15CĐ-NL1
	TP.HCM
	Kinh
	Không
	20/2/2013
	9/1/2016
	7.4
	77
	Hội viên
	ĐB CT

	61
	Nguyễn Tấn Dưỡng
	10/5/1997
	
	15CĐ-NL2
	Quảng Ngãi
	Kinh
	Không
	30/4/2014
	9/1/2016
	5.0
	68
	Hội viên
	ĐB CT

	62
	Đặng Văn Thắng
	5/10/1997
	
	15CĐN-QTD
	TP.HCM
	Kinh
	Phật
	20/5/2013
	9/1/2016
	6.6
	80
	UV BCH
	ĐB CT

	63
	Nguyễn Hoàng Anh
	9/7/1996
	
	15CĐ-Ô2
	Tây Ninh
	Kinh
	Không
	22/3/2015
	9/1/2016
	5.5
	69
	Lớp trưởng
	ĐB CT

	64
	Ngô Đức Long
	27/8/1997
	
	15CĐ-Ô3
	Lâm Đồng
	Kinh
	Không
	26/3/2015
	20/10/2014
	6.5
	74
	CH Trưởng
	ĐB CT

	65
	Phạm Văn Thanh
	27/06/1997
	
	15CĐ-Ô5
	TP.HCM
	Kinh
	Phật
	26/03/2013
	9/1/2016
	6.2
	76
	Bí Thư
	ĐB CT

	66
	Trương Võ Tuấn Huy
	19/9/1995
	
	15CĐ-Ô4
	Ninh Thuận
	Kinh
	Không
	9/9/2014
	9/1/2014
	5.4
	68
	CH Trưởng
	ĐB CT

	67
	Nguyễn Minh Hiếu Nhỏ
	8/9/1996
	
	15CĐ-Ô6
	Cà Mau
	Kinh
	Không
	26/3/2014
	9/1/2016
	6.3
	73
	Lớp trưởng
	ĐB CT

	68
	Nguyễn Ngọc Minh
	17/5/1996
	
	15CĐ-Ô7
	TP.HCM
	Kinh
	Không
	26/3/2014
	9/1/2016
	5.1
	64
	Bí Thư
	ĐB CT

	69
	Lê Phạm Thanh Nhã
	22/11/1997
	
	15CĐ-Ô8
	Đồng Tháp
	Kinh
	Phật
	10/10/2013
	9/1/2016
	6.4
	76
	Lớp trưởng
	ĐB CT

	70
	Trần Quốc Vinh
	23/09/1997
	
	15CĐ-Ô8
	Vĩnh Long
	Kinh
	Phật
	03/02/2015
	9/1/2016
	7.5
	82
	Lớp phó
	ĐB CT

	71
	Nguyễn Thành Vũ
	09/04/1997
	
	15CĐ-TM1
	Phú Quốc
	Kinh
	Không
	15/05/2012
	9/1/2016
	6.6
	75
	Bí Thư
	ĐB CT

	72
	Mai Trung Tín
	14/06/1997
	
	15CĐ-TM1
	Lâm Đồng
	Kinh
	Không
	26/03/2012
	9/1/2016
	5.1
	65
	Lớp trưởng
	ĐB CT

	73
	Lê Ngọc Thành
	30/11/1990
	
	15CĐ-TM2
	Quảng Ngãi
	Kinh
	Không
	26/03/2015
	9/1/2016
	5.3
	69
	CH Trưởng
	ĐB CT

	74
	Hoồ Nguyễn Bảo Duy
	28/3/1996
	
	15CĐ-TP1
	Cà Mau
	kinh
	Không
	24/12/2013
	9/1/2016
	5.8
	64
	CH Trưởng
	ĐB CT

	75
	Nguyễn Quang huy
	16/10/1997
	
	15CĐ-TP1
	Tây Ninh
	kinh
	T. Chúa
	
	9/1/2016
	5.3
	67
	Hội viên
	ĐB CT

	76
	Hồ Thái Quyền
	15/08/1997
	
	15CĐ-TP2
	Quảng Trị
	Kinh
	Không
	26/03/2014
	9/1/2016
	6.2
	77
	Lớp trưởng
	ĐB CT

	77
	Lê Thành Phước
	08/08/1996
	
	15CĐ-TP2
	Lâm Đồng
	Kinh
	Không
	26/03/2015
	9/1/2016
	6.0
	76
	Bí Thư
	ĐB CT

	78
	Trần Thị Mỹ Nương
	
	27/4/1995
	15CĐ-TP3
	Quảng Ngãi
	Kinh
	Không
	26/3/2014
	9/1/2016
	5.0
	69
	Bí Thư
	ĐB CT

	79
	Đinh Thị Hoàn
	
	10/03/1997
	15CĐ-TW
	Gia Lai
	Kinh
	Không
	20/3/2014
	9/1/2016
	6.9
	81
	Bí Thư
	ĐB CT

	80
	Đỗ Đức Nghiệp
	17/03/1997
	
	15CĐ-TW
	Quảng Ngãi
	Kinh
	Không
	5/4/2015
	9/1/2016
	6.8
	80
	P. Bí Thư
	ĐB CT

	81
	Đỗ Thiện Lộc
	27/07/1992
	
	12CĐ-CK4
	Long An
	Kinh
	Phật
	26/03/2010
	1/11/2012
	
	
	UV BTK
	ĐB ĐN

	82
	Chí Ngọc Sơn
	16/9/1994
	
	12CĐ-ĐT1
	Ninh Thuận
	Kinh
	Không
	26/03/2011
	1/11/2012
	
	
	P. Chủ tịch
	ĐB ĐN

	83
	Lê Xuân Hiếu
	19/4/1993
	
	12CĐ-ĐT2
	Nha Trang
	Kinh
	T. chúa
	26/3/2010
	1/11/2012
	
	
	UV BCH
	ĐB ĐN

	84
	Võ Ngọc Băng Tâm
	
	9/3/1993
	12CĐ-M
	Tiền Giang
	Kinh
	Không
	19/5/2011
	1/11/2012
	
	
	UV BCH
	ĐB ĐN

	85
	Nguyễn Xuân Vương
	20/1/1993
	
	12CĐ-NL1
	Ninh Thuận
	Kinh
	Không
	26/03/2010
	1/11/2012
	
	
	UV BCH
	ĐB ĐN

	86
	Hoàng Xuân Anh
	20/11/1994
	
	12CĐ-Ô1
	Long An
	Kinh
	Không
	26/03/2011
	1/11/2012
	
	
	UV BCH
	ĐB ĐN

	87
	Nguyễn Yến Nhi
	
	28/09/94
	12CĐ-TP1
	Đồng Tháp
	Kinh
	Không
	26/03/2011
	1/11/2012
	
	
	UV BCH
	ĐB ĐN

	88
	Trần Ngọc Thanh Thảo
	20/5/1993
	
	12CĐ-TP1
	Bạc Liêu
	Kinh
	Không
	20/11/2012
	1/11/2012
	
	
	P. Chủ tịch
	ĐB ĐN

	89
	Lương Hoàng Trọng
	16/7/1993
	
	12CĐ-TP1
	Bến Tre
	Kinh
	Không
	26/03/2011
	15/12/12
	
	
	UV BCH
	ĐB ĐN

	90
	Trương Vũ Bảo
	2/12/1994
	
	13CĐ-ĐT1
	Quảng Ngãi
	Kinh
	Không
	26/3/2012
	1/11/2012
	6.5
	79
	UV BCH
	ĐB ĐN

	91
	Trương Thị Cẩm Hướng
	
	16/5/1994
	13CĐ-M
	Long An
	Kinh
	Không
	26/3/2012
	9/1/2013
	6.6
	77
	UV BCH
	ĐB ĐN

	92
	Lê Nguyễn Kim Giao
	
	20/6/1994
	13CĐ-M
	Huế
	Kinh
	Không
	26/03/2011
	17/11/11
	8.6
	83
	UV BCH
	ĐB ĐN

	93
	Mai Công Thành
	20/10/1995
	
	13CĐ-TM2
	Bình Thuận
	Kinh
	Không
	26/3/2012
	9/1/2013
	5.0
	68
	UV BCH
	ĐB ĐN

	94
	Lê Nguyễn Anh Tuấn
	29/7/1994
	
	13CĐ-TM2
	Tiền Giang
	Kinh
	Không
	26/03/2011
	13/10/11
	6.7
	80
	UV BTK
	ĐB ĐN

	95
	Bùi Thị Diểm
	
	2/7/1987
	Đoàn trường
	Bến Tre
	Kinh
	Không
	26/3/2010
	
	
	
	Chủ tịch
	ĐB ĐN

	96
	Trần Thị Minh Hiếu
	
	3/12/1997
	15CĐ-MTT1
	Bình Phước
	Kinh
	Không
	9/1/2014
	9/1/2016
	6.5
	80
	UV BCH
	ĐB CĐ

	97
	Trần Thị Hồng Thắm
	
	14/2/1997
	15CĐ-MTT1
	Đồng Tháp
	kinh
	Không
	26/3/2014
	9/1/2016
	7.3
	81
	CH Trưởng
	ĐB CĐ

	98
	Đặng Ngọc Quỳnh Nhi
	
	14/6/1997
	15CĐN-QTD
	Quảng Ngãi
	Kinh
	Không
	26/3/2015
	9/1/2016
	6.9
	80
	Bí Thư
	ĐB CĐ

	99
	Đỗ Võ Duy Khương
	15/7/1997
	
	15CĐ-Ô8
	Bình Thuận
	Kinh
	Không
	20/11/2015
	9/1/2016
	6.7
	83
	Hội viên
	ĐB CĐ

	100
	Lương Xuân Thịnh
	4/4/1991
	
	Đoàn trường
	Quảng Ngãi
	Kinh
	Không
	22/12/2006
	
	
	
	Ủy viên TV
	ĐB CĐ
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